
Tổng số 

nhân sự
VC 

Hợp 

đồng
Lý do

4 4

4A 4A

22 10 12

21A 10A 12A

1 AD N
Cô Vũ Như Quỳnh nghỉ HS từ

06/11/2017-06/5/2018.

10 8 2

10A 8A 2A

19 14 5

19A 14A 5A

4 4

4A 4A

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 4/2018

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Đề xuất của đơn vị

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

5
Phòng Thiết bị - 

VT

Ý kiến của nhóm thường 

trực



20 13 7

19A 13A 6A

1 AD N 1AD N
Cô Lê T Hà Giang nghỉ HS từ 

20/11/2017-20/5/2018

8 7 1

8A 7A 1A

4 2 2

4A 2A 2A

32 13 19

31A 13A 18A

1ADN 1ADN
Bà Nguyễn Thị Vãng Nghỉ

ốm  hưởng BHXH

32 32

30A 30A

2 chưa 

xét

GV Thu Hà (nghỉ không

lương) và GV Phú Tân (chờ

HĐ xem xét đền bù)

16 16

15A 15A

1A DN 1A DN
Cô L.Thị Mai Hường nghỉ HS từ 

30/12/2017-30/6/2018.

6
Phòng CTCT - 

HSSV

7
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

8
Phòng QLKH 

và HTQT

9
Phòng Quản trị - 

DV

10

GV Hà Như Mai có số tiét nghỉ ốm

14 tiết (nghỉ BHXH 4 tiết, nghỉ

ngoài chế độ 10 tiết). Khoa đã bố trí 

GV dạy thay.

Khoa KHCB

11
Khoa Lý luận 

Chính trị

- 02 trường hợp chưa xét đề

nghị để lại xét sau, sau khi

có GCN hoàn thành khóa

học (Cô Thu Hà), quyết

định đền bù học phí (Thầy

Tân)



25 25

23A 23A

02B 02B

- GV Nguyễn Thanh Vũ, cho 

SV ra về sớm.                                         

- GV Trần Thị Hương, vào lớp 

trễ, ra khỏi lớp sớm trên 10ph

25 25

24A 24A

01B 01B
GV Bùi Văn Dũng, sinh hoạt 

chủ nhiệm trễ 15ph.

17 17

15A 15A

02B 02B

- GV Kiều Trung Tín, vào lớp 

trễ 1 tiết ngày 12/4.                                    

- GV Hoàng Phúc Bảo, đùa 

giỡn trên phần mềm PMT-

EMS.

12
Khoa CN Cơ 

khí

 Tổ TT-PC:                                                      

- GV Trần Thị Hương, ngày 20/4 ra 

khỏi lớp 13g45 (TKB kết thúc lúc 

14g00), ngày 20/4  vào lớp lúc 

14g21 (TKB bắt đầu lúc 14g10).                                                

- GV Nguyễn Thanh Vũ, ngày 02/4 

cho SV ra về lúc 11g05 (TKB kết 

thúc lúc 11g50).                                 

13 Khoa CNTT

 Tổ TT-PC:                                                      

- GV Bùi Văn Dũng, tiết 6, ngày 

30/3, lúc 11g20 vào lớp (TKB bắt 

đầu 11g05).                                                                             

- GV Bùi Văn Dũng làm giải trình

do bận coi thi thực hành, thiếu thiết

bị nên thời gian thi kéo dài thêm

15ph, nên bị trễ tiết SHCN.

14
Khoa CN Động 

lực

Tổ TT-PC:                                                

GV Kiều Trung Tín, báo khoa vào 

trễ 1 tiết ngày 12/4.

- GV Hương vi phạm 2 lỗi

trong 1 tháng (đến trễ trên

10ph, về sớm trên 10 ph, đề

nghị xếp C, Trường hợp GV

Vũ cho lớp ra về sớm ở lớp

tổ chức học lại, cá nhân đã

khắc phục tổ chức dạy bù,

đề nghị nhắc nhở rút kinh

nghiệm, HĐTĐ xem xét xếp

loại A.

- GV nếu có khó khăn phải

báo cho Trưởng đơn vị giải

quyết, không nên làm ảnh

hưởng đến việc học tập của

HS-SV. Nhất trí với đơn vị

xếp loại B đối với GV Bùi

Văn Dũng.

Nhất trí với đơn vị xếp loại 

B đối với GV Tín và GV 

Bảo



32 32

30A 30A

2B 2B

- GV Võ Cường, vắng tiết

SHCN ngày 24/4/2018. 

- GV Mạnh Lê Hoàn, vắng

họp xét tốt nghiệp 3 môn VH

HSK15 TC và TCN kỳ thi

T3/2018.

- GV Võ Cường làm giải trình, bản

thân bị ốm có y chứng của BV, đề

nghị HĐ thi đua xem xét.

- Trường hợp GV Mạnh Lê Hoàn

làm giải trình do con nằm viện, đề

nghị HĐ thi đua xem xét.

9 9

9A 9A
Cô Ng Thị Hiền nghỉ HS  đi 

làm lại từ 16/4/2018

9 9

9A 9A

13 13

11A 11A 

1ADN 1ADN
Cô Võ T Kim Thư nghỉ HS từ

16/12/2017-16/6/2018

1B 1B

Cô Lưu Thị Thúy, xin nghỉ chỉ

báo cho Trưởng khoa, quên

báo cho Tổ TT-PC mặc dù đã

được Trưởng khoa nhắc nhở.

15
Khoa CN Điện - 

Điện tử

16
Khoa CN May - 

TT

17
Khoa CN Nhiệt 

- Lạnh

18 Khoa Kinh tế

Tổ TT-PC:                                                    

-  GV Lưu Thị Thúy, tiết 4-6, ngày 

27/3, 9g40 lớp không có GV  và HS 

(TKB bắt đầu lúc 9g25).                                                

-GV Thúy làm giải trình đưa em trai

đi khám bệnh, không kịp về dạy, đã

báo Trưởng khoa, Trưởng khoa xác

nhận GV nhắn tin lúc 3g52 ph sáng,

trưởng khoa yêu cầu cô Thúy báo

cho Tổ TT-PC nhưng Cô Thúy

quên, đề nghị rút kinh nghiệm.

Đề nghị TTHĐTĐ xem xét

xếp loại A cho GV Cường,

lý do bị ốm đột xuất, có y

chứng hợp lệ, được BV cho

nghỉ BHXH 1 ngày. Trường

hợp GV Hoàn đề nghị xếp

B, mặc dù lý do con ốm là

việc ngoài ý muốn, tuy

nhiên sự việc này đã xảy ra

trước,GV phải làm đơn

trước khi nghỉ, không để

trưởng đơn vị hỏi mới báo

cáo.



8 6 2

8A 6A 2A
Cô Hà Thị Hậu nghỉ HS, đi

làm lại từ  06/4/2018

3 2 1

3A 2A 1A

3 2 1

3A 2A 1A

3 1 2

3A 1A 2A

10 5 5

9A 5A 4A

1A DN 1A DN
Cô Ng Thị Thảo nghỉ HS 

30/11/2017-30/5/2018

328 Tổng hợp từ đơn vị    312 A      06ADN        8B         01 chưa xét       01 nghỉ không lương  

TT

1 K.CN Động lực

2

 Thầy Nguyễn Ngọc Phương dạy Tiết 10-> 12, ngày 13/4, lớp 15CĐ-

Ô1, tại P.H1.2-10, môn: Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường. Tổ 

TTPC đi kiểm tra lúc 15h50’ không có GV và SV, đến 16h cửa lớp 

khóa (TKB tiết 12 kết thúc lúc 17h20’). Lý do: Đây là ngày cuối của 

môn học nên sau khi SV báo cáo kết thúc GV đã cho SV về sớm. Sau 

khi Khoa nhận thông tin từ Phòng Thanh Tra, Khoa đã liên hệ và nhắc 

nhở Thầy Nguyễn Ngọc Phương. 

Giải trình của đơn vị

19
TT Truyền 

thông - TV

20
TT Đào tạo 

LTT

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

23
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên
Đơn vị giảng 

dạy
Nội dung ghi nhận

Nguyễn Ngọc Phương

Tiết 10-12 ngày 13/4, Tổ Thanh tra đi kiểm tra lúc 15g50 

không có GV và HS, 16g lớp khóa cửa. (TKB bắt đầu 

14h55, kết thúc lúc 17g20)

Vũ Xuân Trường K.CN Động lực
Tiết 13-16 ngày 07/4, 18g Khoa báo GV xin nghỉ dạy bù 

sau. (TKB 18g00-21g15)




